
STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB THỜI GIAN

1 2002210446 Huỳnh Đặng Hải Đăng 12DHDT05

2 2002211846 Nguyễn Lê Trung Kiên 12DHDT05

3 2002212261 Nguyễn Minh Trí 12DHDT05

4 2002210452 Hồ Xuân Tường 12DHDT05

5 2002210386 Phạm Anh Vỹ 12DHDT05

6 2002210136 Lê Thị Diễm Quỳnh 12DHDT04

7 2002210032 Nguyễn Thành Dô 12DHDT04

8 2002210313 Nguyễn Tuấn Vũ 12DHDT06

9 2002217261 Nguyễn Đức Thịnh 12DHDT04

10 2002210010 Lê Quang Nhật Trường 12DHDT05

11 2002210221 Nguyễn Huy Hoàng 12DHDT05

12 2002217326 Trần Tuấn Vũ 12DHDT06

13 2002210056 Ngô Quốc An 12DHDT04

14 2002210318 Lê Hoàng Anh 12DHDT05

15 2002210041 Trần Quốc Bảo 12DHDT04

16 2002210256 Trần Xuân Cảnh 12DHDT04

17 2002217074 Võ Hoài Bảo Duy 12DHDT06

18 2002217132 Trịnh Quốc Khải 12DHDT04

19 2002217136 Nguyễn Nam Khánh 12DHDT04

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP KỸ SƯ 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

Chuyên ngành Kỹ thuật điện

ĐOÀN XUÂN 

NAM,

VÕ SONG VỆ

9h00 thứ 6 

ngày 

25/04/2025. 

P.ĐLCB

NGUYỄN THỊ BÍCH 

HẬU

PHẠM THỊ XUÂN 

HOA



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB THỜI GIAN

1 2002210204 Lã Trung Kiên 12DHDT04

2 2002210181 Nguyễn Dương Kiệt 12DHDT04

3 2002217147 Trần Lưu Thế Kiệt 12DHDT04

4 2002210232 Nguyễn Hoài Linh 12DHDT04

5 2002210262 Lê Hữu Long 12DHDT04

6 2002210250 Hà Trần Thành Nam 12DHDT04

7 2002217174 Trần Văn Nam 12DHDT04

8 2002210328 Nguyễn Tấn Tài 12DHDT04

9 2002217243 Vũ Duy Tân 12DHDT04

10 2002217279 Trương Phạm Tính 12DHDT06

11 2002210377 Nguyễn Hoài Phương Cảnh 12DHDT05

12 2002210401 Phạm Ngọc Hải 12DHDT05

13 2002210013 Lê Văn Nhựt 12DHDT05

14 2002217062 Phương Quốc Cường 12DHDT04

15 2002210324 Nguyễn Bảo Đại 12DHDT04

16 2002211084 Lê Thái Hiện 12DHDT04

17 2002211688 Hồ Thanh Hiệp 12DHDT05

18 2002210426 Lê Văn Quang 12DHDT05

19 2002211116 Trần Văn Quyền 12DHDT04

20 2002210238 Nguyễn Hữu Thọ 12DHDT04

21 2002200006 Đặng Phương Nam 11DHDT3

22 2002210158 Phan Quốc Hùng 12DHDT05

2

CHIÊM TRỌNG 

HIỂN,

LÊ THANH HIỀN

8h30 sáng thứ 

7 ngày 

26/4/2025. 

P.ĐLCB

NGUYỄN THỊ 

THANH TRÚC

TRẦN VĂN HẢI



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB THỜI GIAN

1 2002217143 Lâm Tuấn Kiệt 12DHDT06

2 2002210211 Từ Phúc Thịnh 12DHDT04

3 2002210120 Nguyễn Minh Tiến 12DHDT04

4 2002217193 Bùi Huy Phát 12DHDT06

5 2002217297 Trần Phạm Trung Trực 12DHDT06

6 2002217133 Ngô Nguyễn Gia Khang 12DHDT06

7 2002210371 Phạm Minh Tú 12DHDT05

8 2002210315 Phạm Đình Nhật 12DHDT05

9 2002217323 Hà Huy Vũ 12DHDT06

10 2002210222 Huỳnh Trọng Phúc 12DHDT05

11 2002210108 Đinh Gia Bảo 12DHDT05

12 2002210134 Trần Minh Chiến 12DHDT04

13 2002217102 Phan Minh Hiền 12DHDT04

14 2002217207 Trần Anh Phú 12DHDT04

15 2002210223 Phạm Liễu Thanh 12DHDT04

16 2002210092 Nguyễn Ngô Minh Thuận 12DHDT04

17 2002217059 Hoàng Văn Chung 12DHDT06

18 2002210264 Nguyễn Anh Huy 12DHDT05

19 2002217318 Nguyễn Mạnh Vinh 12DHDT03

20 2002217217 Huỳnh Anh Quốc 12DHDT06

CHIÊM TRỌNG 

HIỂN

3

VĂN TẤN LƯỢNG,

ĐẶNG HOÀNG 

LONG

LÊ THANH HIỀN

13h00 Thứ 4 

ngày 

07/05/2025. 

P.ĐLCB



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB THỜI GIAN

1 2002217129 Nguyễn Minh Hưng 12DHDT06

2 2002211684 Nguyễn Lê Nhật Huy 12DHDT05

3 2002217118 Nguyễn Nhật Huy 12DHDT06

4 2002210004 Nguyễn Văn Huy 12DHDT05

5 2002210396 Đỗ Khắc Kiên 12DHDT05

6 2002217152 Huỳnh Thanh Liêm 12DHDT05

7 2002210320 Nguyễn Văn Nam 12DHDT05

8 2002210173 Hồ Đình Nhật 12DHDT05

9 2002210008 Lê Lương Hữu Phúc 12DHDT05

10 2002217290 Nguyễn Đức Trọng 12DHDT06

11 2002217214 Đoàn Minh Quân 12DHDT06

12 2002211117 Võ Văn Hưng 12DHDT06

13 2002217124 Trịnh Anh Gia Huy 12DHDT06

14 2002211087 Bùi Văn Khánh 12DHDT06

15 2002210437 Nguyễn Ty Son 12DHDT06

16 2002217228 Bùi Dương Quốc Tài 12DHDT04

17 2002217274 Võ Cảnh Tiên 12DHDT06

18 2002217281 Phan Minh Toàn 12DHDT04

19 2002217287 Đinh Kim Trọng 12DHDT06

20 2002217315 Nguyễn Duy Việt 12DHDT06

VĂN TẤN LƯỢNG

4

ĐOÀN XUÂN NAM

PHẠM THỊ XUÂN 

HOA,

NGUYỄN THỊ 

BÍCH HẬU

13h30 thứ năm 

ngày 08/05/25. 

P.ĐLCB



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB THỜI GIAN

1 2002211088 Trần Văn Hùng Đạt 12DHDT06

2 2002217117 Nguyễn Minh Huy 12DHDT06

3 2002210148 Nguyễn Sỹ Thắng 12DHDT04

4 2002217304 Đinh Bá Anh Tuấn 12DHDT05

5 2002217070 Nguyễn Nhật Duy 12DHDT05

6 2002217048 Ngô Thiên Bảo 12DHDT03

7 2002217056 Nguyễn Hoàng Chiến 12DHDT06

8 2002211088 Trần Văn Hùng Đạt 12DHDT06

9 2002211682 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 12DHDT06

10 2002217218 Trần Quang Quy 12DHDT06

11 2002210387 Đinh Quang Sang 12DHDT06

12 2002210398 Nguyễn Hữu Thái 12DHDT06

13 2002211122 Hồ Trương Kim Thuận 12DHDT06

14 2002217278 Nguyễn Trí Tính 12DHDT06

15 2002210242 Trần Anh Tuấn 12DHDT05

16 2002216987 Lê Tuấn Vĩ 12DHDT06

17 2002211124 Trần Phú Hào 12DHDT06

18 2002210388 Cao Nguyên Hòa 12DHDT05

VÕ SONG VỆ

BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

5

TRẦN VĂN HẢI,

NGUYỄN THỊ 

THANH TRÚC

8h30, thứ 4, 

ngày 7/5/2025. 

P.ĐLCB

ĐẶNG HOÀNG 

LONG



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB THỜI GIAN

Trần Văn Hải


